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1 20057332 Võ Thị Anh Đào 29/08/1984 Quảng Ngãi
Quản trị kinh 

doanh
2013 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 12 3.08 103/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

2 20057338 Dương Thị Việt Hà 28/09/1977 Nam Định
Quản trị kinh 

doanh
2012 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 2 0.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021

Triết học, Chiến lược cạnh tranh, Đạo đức 

kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp trong 

hội nhập quốc tế, Quản trị công ty nâng cao

3 20057340 Nguyễn Mạnh Hà 05/10/1971 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2013 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 11 2.33 42/QĐ-ĐHKT 44207 Triết học,  Tiếng Anh

4 20057349 Nguyễn Quang Hòa 27/01/1973 Bắc Ninh
Quản trị kinh 

doanh
2011 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.19 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

5 20057373 Phạm Trí Nam 10/04/1983 Bắc Giang
Quản trị kinh 

doanh
2010 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.39 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

6 20057377 Âu Dương Ngọc 29/10/1970 Bắc Ninh
Quản trị kinh 

doanh
2012 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.39 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

7 20057379 Trần Tấn Ngọc 19/11/1973 Long An
Quản trị kinh 

doanh
2011 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.23 42/QĐ-ĐHKT 44207 Tiếng Anh

8 20057380 Ngô Hoàng Nguyên 12/02/1976 Hà Tĩnh
Quản trị kinh 

doanh
2010 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.51 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

9 20057383 Lương Thành Phúc 26/01/1979 Thanh Hóa
Quản trị kinh 

doanh
2013 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 0 0 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Không tham gia học

10 20057392 Hoàng Mạnh Sơn 29/07/1978 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2012 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.39 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

11 20057394 Vũ Hùng Sơn 05/11/1984 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2011 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

12 20057406 Nguyễn Xuân Tiến 07/03/1977 Phú Thọ
Quản trị kinh 

doanh
2012 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.61 42/QĐ-ĐHKT 44207 Tiếng Anh

13 20057408 Đỗ Hồng Trang 12/05/1983 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2012 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.37 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

14 20057412 Đỗ Hồng Trung 02/08/1978 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2012 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 6 1.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021

Chiến lược cạnh tranh, Đạo đức kinh doanh 

và văn hóa doanh nghiệp trong hội nhập 

quốc tế, Quản trị công ty nâng cao, Tiếng 

Anh

15 20057418 Trần Bằng Tuệ 07/03/1979 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2013 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.37 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh
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16 20057419 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/03/1985 Bắc Giang
Quản trị kinh 

doanh
2012 Đại học Griggs (Hoa Kỳ) 36 15 3.47 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

17 20057397 Trần Minh Thái 08/06/1976 Hồ Chí Minh
Quản trị kinh 

doanh
2009 Đại học IMPAC (Hoa Kỳ) 48 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Không tham gia học

18 20057413 Đỗ Anh Trường 17/07/1974 Thanh Hóa
Quản trị kinh 

doanh
2008 Đại học IMPAC (Hoa Kỳ) 48 6 3.7 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

19 20057321 Mai Hồng Anh 19/07/1972 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2012

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

20 20057322 Nguyễn Hoàng Anh 04/08/1974 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

21 20057325 Tô Anh Chiến 02/07/1980 Hưng Yên
Quản trị kinh 

doanh
2011

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.23 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

22 20057331 Trần Tiến Dũng 18/03/1973 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.23 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

23 20057336 Bùi Thị Thanh Giang 23/06/1980 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2006

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
45 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

24 20057341 Nguyễn Thị Diễm Hà 13/08/1975 Hà Nam
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

25 20057343 Trần Thị Thu Hà 03/05/1975 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

26 20057346 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/02/1977 Hải Phòng
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

27 20057351 Nguyễn Ngọc Hồng 17/06/1979 Phú Thọ
Quản trị kinh 

doanh
2006

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
45 6 3.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

28 20057356 Trần Quang Huy 03/07/1981 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.67 103/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

29 20057358 Lê Mạnh Hùng 29/04/1976 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2005

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
45 6 3.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

30 20057359 Nguyễn Văn Hưng 10/04/1978 Hải Phòng
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

31 20057360 Đỗ Thị Lan Hương 20/09/1968 Hà Nam
Quản trị kinh 

doanh
2011

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

32 20057366 Nguyễn Khắc Long 24/08/1976 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

33 20057368 Phạm Văn Lởi 02/07/1975 Hải Dương
Quản trị kinh 

doanh
2009

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

34 20057369 Lê Thị Minh Lợi 25/11/1971 Hải Dương
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh
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35 20057370 Nguyễn Văn Luyện 30/07/1975 Hải Phòng
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

36 20057371 Nguyễn Thị Hải Lý 24/04/1980 Thái Bình
Quản trị kinh 

doanh
2005

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
45 6 3.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

37 20057376 Bùi Tuấn Nghĩa 29/05/1982 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2009

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.57 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

38 20057387
Trương Lệ Quỳnh 

Phương
09/10/1984 Thừa Thiên Huế

Quản trị kinh 

doanh
2009

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 2 1.23 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Triết học, Tiếng Anh

39 20057390 Đồng Văn Quỳnh 29/03/1973 Bắc Ninh
Quản trị kinh 

doanh
2009

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
45 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

40 20057391 Nguyễn Thị Như Quỳnh 08/04/1984 Hoà Bình
Quản trị kinh 

doanh
2009

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6  3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

41 20057401 Hà Huy Thìn 11/06/1975 Bắc Giang
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.67 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

42 20057403 Hồ Thị Hồng Thu 15/06/1977 Phú Thọ
Quản trị kinh 

doanh
2011

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.8 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

43 20057407 Trần Đức Toản 18/04/1979 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

44 20057409 Phạm Ngọc Trâm 18/05/1985 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.23 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

45 20057411 Đàm Thế Trung 09/07/1972 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

46 20057420 Lê Thanh Tùng 01/11/1980 Quảng Trị
Quản trị kinh 

doanh
2011

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.23 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

47 20057422 Phạm Thanh Tùng 03/07/1980 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2008

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
45 6 3.23 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

48 20057423 Nguyễn Hải Tứ 01/03/1980 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.33 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

49 20057425 Đỗ Thị Thanh Vân 19/10/1982 Hà Nội
Quản trị kinh 

doanh
2010

Viện Quản trị kinh doanh 

(Vương quốc Bỉ)
48 6 3.57 42/QĐ-ĐHKT 06/01/2021 Tiếng Anh

Tổng số:  49/ 101 học viên chưa hoàn thành CTĐT
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